    Mẫu 1                     
	HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

HỘI NÔNG DÂN TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN………

*
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………  ngày……..tháng…….năm 202…


BIỂU TỔNG HỢP LƯỢNG PHÂN BÓN CỦA TỔNG CÔNG TY VTNN NGHỆ AN

ĐƯỢC CÁC CẤP HỘI CUNG ỨNG CHO NÔNG DÂN SẢN XUẤT VỤ………… NĂM 202…
	TT
	Tên đơn vị nhận phân
	Loại phân
	Tổng lượng phân (Kg)
	Ghi chú

	
	
	NPK 

8:10:3

(kg)
	NPK 

16:16:8

(kg)
	NPK 

15:5:20

(kg)
	NPK

3:9:6

(kg)
	Loại khác

(Kg)


	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	Xác nhận của Công ty VTNN Huyện
	Thủ trưởng đơn vị



                                                                                                                                                                                        Mẫu số 2

	HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

HỘI NÔNG DÂN TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN………

*
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………  ngày……..tháng…….năm 202…


BIỂU TỔNG HỢP LƯỢNG PHÂN BÓN CỦA CÁC CÔNG TY 

ĐƯỢC CÁC CẤP HỘI CUNG ỨNG CHO NÔNG DÂN SẢN XUẤT VỤ ………. NĂM 202….
	TT
	Tên Công ty 
	Loại phân
	Tổng lượng phân (Kg)
	Ghi chú

	
	
	NPK 

8:10:3

(kg)
	NPK 

16:16:8

(kg)
	NPK 

15:5:20

(kg)
	NPK

3:9:6

(kg)
	Loại khác

(Kg)


	
	

	1
	Công ty Phú Sinh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty Việt Phát
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công ty Bắc Miền Trung
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Công ty Phủ Quỳ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
	
	Thủ trưởng đơn vị


                                                                                                         Mẫu 3                                           

	HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

HỘI NÔNG DÂN TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN………

*
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………  ngày……..tháng…….năm 202…


BIỂU TỔNG HỢP LƯỢNG PHÂN BÓN CỦA CÁC CÔNG TY 

ĐƯỢC CÁC CẤP HỘI CUNG ỨNG CHO NÔNG DÂN SẢN XUẤT THÁNG……. NĂM 202….
	TT
	Loại phân 
	Tên công ty
	Ghi chú

	
	
	Công ty VTNN
	Công ty Phú Sinh
	Công ty Việt Phát
	Công ty BMT
	Công ty Phủ Quỳ
	

	1
	NPK 8:10:3 (kg)
	
	
	
	
	
	

	2
	NPK 16:16:8 (kg)
	
	
	
	
	
	

	3
	NPK 15:5:20 (kg)
	
	
	
	
	
	

	4
	NPK 3:9:6 (kg)
	
	
	
	
	
	

	5
	Loại khác (kg)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	

	       Người lập biểu
	
	Thủ trưởng đơn vị


